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VIXBARIN 
Ribavirin 500mg 

Box of 2 blisters x 10 film-coated tablets 
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GOMPOSITION - Each ñÏÌm-cooted Ieblat conhains STORAGE - In ä dừy, cool phacs |below 30°C|. 

Ribeirin â0Omg  Proled from lighi. 

| INDIGATIONS, CÖNTRAINDICATION5, SIPEGIFIGATICMA - In-housa. 

DOSAGE, ADMINISTRATIOMN Keep cut sÝ reach eŸ ch:|elree: 
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L2 Thuốc bán theo đơn 

VIXBARIN 
Ribavirin 500mg 

Hộp 2 vÏ x 10 viên nén bao phim 
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BẢO QUẦN - Hơi kh, mát [dưới 30*C|. THÀNH PHẦN- Mỗãi viên nén bạo phim chứa 

IX BA RI N Ribewirin 50Ömg Tránh ónh sóng. 

CÔNG TY CỔ PHẮN PYMEPHARCG ăšSöïj Net TIÊU CHUẨN - TCCS, 
16-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỄU DŨNG, Để xo lắm lay rảm 

| Phú Yên, Việt Nam GÁCH DŨNG - Xem lờ hướng dẫn sử dụng, Đọc kỹ hướng dẫn sử dựng trước khi dùng 
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HUỲNH TẤN NAM 
TỔNG GIÁM ĐỐC
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| kệ Prescription drug. 

VIXBARIN 
Ribavlirin 500mg 

Box of 10 blfstars x 10 film-coated tabtets 

COMPOSITION - Each Flm-coste Ioblal cemioáns 
Ribmirin 300mg 

INDIGATIONS, GONTRAINDIGATIONS, DOSASE, 
ADMINISTRATIOM - Read tha loallet Inuide 

8TORAGE - In a dry, ccơ| pkace |below 30°C] 
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SPEGIFIDGATIOM - Inhousa. 

KEEP OUT Of REACH Of CHIUDREH 

READ THE LEAFLET CAREFLNLY BEFORE LISiHG 

PYMEPHARCO .JOINT 5TOCR COMPANY 
168-170 Nguyen Hue Str., Tuy Hoa CHy, 

Phu Yan Prmv., Vietnam 

L2 Thuốc hần theo đơn 

VIiXBARIN 
Ribavirin 500mg 

Hộp 10 vĩ x 10 viên nén bao phim 

THÀNH PHẨN- Mỗi viên nên bơo phim chứa 

Ribzrarin S0Omg 

GHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHÍ ĐỊNH, LIỂU DŨNG, 

CÁCH DŨNG - Xem tb hướng dễn sử dụng. 

BẢO QUẦN - Hơi khả, mớt (dưới 30*C]. 

Tránh ảnh sóng, 

TIÊU CHUẨN - TCCS. 

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 

CÔNG TY CỔ PHẲN PYMEPHARCO 
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, 
Phú Yên, Việt Nam 
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Nhãn vỉ 

_JWM2~- 
6ARN VIXBARIN VIXBARIN VIXBARIN VIXBARIN 
Dmg Ribaviin500mg Ribaviin500mg Ribaviin500mg Ribavirin500mg  Ribaviin 500mg 

aRbö GTY CP PYMEPHARDO CTY CP PYMEPHARCO TY ÉP EYMEPHARCGOG GTY E EYMEPHARco cï 

_@MIXBARN VIXBARIN VIXBARIN VIXxBARIN Vix 
wilS |ð00mg Ribaviin500mg Ribaviin500mg Ribaviin500mg Ribaviin500mg  Ribaviin 50 

% L : PYMEPHARCO CTY CP PYMEPHARGO GTY GP PYMEPHARGO GTY GP PYMEPHARCO GTY CP PYMEPH; 

Lš BÌRIN VIXBARIN VIXBARIN VIXBARIN VIXBARIN 
0n Ribaviinö00mg RibaviinöOOmg Ribaviinö00mg RibaviinS0Omg  Ribaviin 500mg 

AR\ ÐL TỶ Nghề T56 08a nöAnhò CTY CP.PYMEPHARCO TY CPPYMEPHARCO c1 

_šVIXBARN VIXBARIN VIXBARIN ViX pAn IN Vix 
kilnx 800mg Ribaviin500mg  Ribavrin 500mg  Ribaviin 500mg<ffĐ3VSÉE§00; Ribaviin 50 

|Y GPPYMEPHARCO CTY GP PYMEPHARGO GTY GP PYMEPHARCO 75A CTY CP PYMEPH/) 

BARIN VIXBARIN VIXBARIN “ đai 3SARTRN 
'Z6⁄42ÀD sểÖma 2u) 87 

nh diI(. -~ —— Vng Ribawiinö0Omg RibaviinS00mg Rioaviin500mg 
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s HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 
X 

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tẳm tay trẻ em. 

VIXBARN  \/)4) ~- 
(Ribavirin 500 mg) 

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén bao phim chứa: 

41 1/0111 100 T1 0n co  nt 300mg 

Tá được: Tình bột bắp, cellulose vị tỉnh thể, povidon K30, natri starch ølycolat, magnesi stearat, colloidal silicon dioxid, sepHilm 

LP014, sepifilm LP 770. 

DƯỢC LỰC HỌC 
Ribavirin là một nucleosid tổng hợp có cấu trúc giống Guanosin. Cơ chế tác dụng còn chưa biết đây đủ. Thuốc có tác dụng kìm 

virus bằng cách cản trở tổng hợp ARN và ADN, cuối cùng là ức chế tổng hợp protein và sao chép virus. 

Phổ tác dụng: 

Eirus.4RN: Tác dụng in vitro: Virus hợp bào hô hấp (RSV), nhiều chủng influenzaA và B; virus sởi, quai bị, enterovirus 72 (Viêm 

gan A) sốt vàng, sốt Lassa, rotavirus. Nhưng trên iw vivo: Arbovirus, rhinovirus và rotavirus lại không bị ức chế. 

Virus.41DN: Tác dụng ín vitro: Herpessimplex virus typ Ï và2; cytomegalovirus ở người, vaceinia virus, adenovirus ởngười. Tuy 

nhiên tác đụng trên iwviro, cytomepalovirus có thể không nhạy cảm. 

Wirus kháng thuốc: Poliovirus, Ebolavirus, Marburgvirus, Coxsackie. Tuy nhiên vẫn chưa có sự đánh giá đây đủ tình trạng phát 

triển kháng thuốc ïm vifro và in vivo cũng như chưa thấy có kháng chéo với các thuốc kháng virus khác. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Thuốc được hắp thu ngay, nồng độ đỉnh đạt được trong vòng 1-2 giờ sau khi uống. Thuốc qua chuyển hóa bước đầu. Sinh khả 

dụng tuyệt đối 64%. Nếu uống với thức ăn, nhất là khi có nhiều dầu mỡ, nông độ đỉnh tăng khoảng 70%. 

Ribavirin phân bố chậm vào dịch não tủy. Ch ưa biết ribavirin có qua nhau thai hoặc vào sữa mẹ hay không. Thuốc gắn vào protein ` 

rấtít. 
F 

Chuyển hóa: Có thể ở gan; ribavirin được phosphoryÌ hóa trong tế bào thành monophosphat, diphosphat, triphosphat. ' 

Khi uỗng, khoảng 7% thuốc đào thải dưới dạng không đổi trong 24 giờ; khoảng 10% đào thải dưới dạng không đỗi trong 48 giờ. sj 

CHỈ ĐỊNH 
: 

Phối hợp với interferon alpha - 2b hoặc peginterftron alpha - 2b để điều trị viêm gan C mạn tính ở người lớn có bệnh gan còn bù P 

(chưa suy) chưa dùng interferon hoặc tái lại sau khi điều trị bằng interferon alpha- 2b. Ribavirin điều trị đơn độc không có tác ' 

dụng. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

Thường phối hợp ribavirin uống với interferon alpha- 2b 3 triệu đơn vị tiềm dưới da 3 lần/tuẫn hoặc peginterferon alpha- 2b liêu 

1. HIẾP F 
_—— 

1,5mcg/kg/tuân điều tỉ viêm gan C mạn tính. 
⁄ãng: + 

Đối với người lớn; Liêu dựa trên loại gen virus viêm gan C (HCV): l 2 

Với bệnh nhân nhiễm HCV không nhiễm HIV: Virus HCV gen loại 1. 4: điều trị trong 48 tuần: Ig/ngày (S00 mg x2 lằm/ngày)ở_ / ` lu ¬ rẩi 

bệnh nhân < 75 kẹ. 
I*Í 

THẬNTRỌNG +\PVWEPMA 
Thận trọng dùng thuốc ở người < 18 tuổi, nhất là khi phối hợp với interferon-2b. 

À œ` 

£ , ể ã g ¬ -Ä z 

Phụ nữ trong lửa tuôi sinh đề: phải chắc chắn đang không mang thai hoặc không có ý định mang thai trong thời gian điều trị và ŠP nga -1¿ 

trong 6 tháng sau thời gian điều trị, vì thuốc này có tiềm năng gây quải thai. 

Người chồng được điều trị bằng ribavirin cũng phải áp dụng các biện pháp tránh thai trong thời gian điều trị và trong 6-7 tháng sau 

khi ngừng thuốc. 

Không nên dùng thuốc cho người vẫn tiếp tục dùng ma túy theo đường tiêm và người nghiện rượu nặng (nguy cơ làm tăng tõn 

thương gan). 
: 

“Thận trọng ở người có bệnh sử rỗi loạn tâm thần, đặc biệt bị trầm cảm nặng. Khi phối hợp với interferon - 2b, phải chú ý phát hiện 

trằm cảm. 

Trước khi dùng thuốc uống, phải theo dõi thiểu máu có thể xuất hiện, phải xét nghiệm công thức máu, thời gian đông máu; làm lại 

vào tuần điều trị thứ2 và thứ 4; sau đó được lâm định kỳ tùy theo tình trạng lâm sàng. 

CHÓNGCHỈ ĐỊNH 

Mẫn cảm với ribavirin hoặc với một trong các thành phần của thuốc. 

Phụ nữ có thai và cho con bú.



https://nhathuocngocanh.com/ 

Thiếu máu cơtim, bệnh tim nặng, bệnh tim chưa được kiểm soát hoặc chưa ôn định trong 6 tháng trở lại. 

Tình trạng lâm sàng nặng, gồm cả những người bệnh bị suy thận mạn hoặc có độ thanh thải creatinin < 50 ml/phút hoặc người bệnh 

đang phải lọc máu. Suy gan nặng, xơ gan mắt bù. 

Thiếu máu, bệnh về Hemoglobin (bệnh hỗng cầu liềm, bệnh thiếu máu Địa Trung Hải). 

Có tiền sử tâm thần hoặc rối loạn tâm thần nặng, nhất là trằm cảm nặng, có ý tưởng tự sát hoặc toan tính tự sát. \ 42 ~ 

Viêm gan tự miễn hoặc có tiền sử mắc bệnh tự miễn. _ 

TƯƠNG TÁC THUỐC 
Ribavirin ức chế sự phosphoryl hóa của zidovudin và stavudin, sự ức chế này có thể làm cho số lượng HIV trong máu tăng. 

Ribavirin có thể làm tăng các dẫn xuất phosphoryl hóa của các nucleoside thuộc typ purin (đidanosin, abacavir) nên có thể lâm 

tăng nguy cơ bị nhiễm acid lactic do các thuốc này gây ra. 

Kết hợp với amphotericin, flucytosin, ganciclovir, hydroxyure, pentamidin, pyrimethanin, hoặc sulfadiazin, trimetrexat: tăng 

ADR, tăng độc tính trên máu. 

Kết hợp với didanosin: làm tăng ADR didanosin trong tế bảo, tăng độc tính trên ty thể. 

Kết hợp với primaquin: làm tăng ADR. 

Uống ribavirin cùng với một thuốc kháng acid có chứa magnesi, nhôm, và simethicon làm giảm diện tích đưới đường cong của 

ribavirin. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Không được dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú 

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC 

Ribavirin không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, khi phối hợp ribavirin với interferon alpha- 2b 

hoặc peginterferon alpha - 2b có thể ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Do đó, khi gặp phải tác dụng không 

mong muốn như nhức đầu, mệt mỏi, run, rỗi loạn thị giác thì không nên lái xe và vận hành máy móc. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐÔN 

Tác dụng không mong muốn xảy ra khi phối hợp ribavirin với interferon alpha- 2b. Thường gặp nhức đầu, mệt mỏi, run, sốt. triệu 

chứng giả cúm, nhược cơ, giảm cân, giảm hemoglobin, thiếu máu, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu câu, sưng hạch. Ngoài ra 

cồn có các triệu chứng khác như: buồn nôn, chán ăn, tiêu chảy, đau bụng, nhịp tìm nhanh, tăng huyết áp, co thắt phế quản, khó thở, 

đau ngực, rồi loạn vị giác, thị giác, ù tai, giảm thính lực. 

Thông báo cho thấy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIỀUVÀ XỬ TRÍ 

Trong mộtthử nghiệm lâm sàng, một n gười bệnh đã tiêm 39 triệu đơn vị interferon alpha - 2b và ung 10g ribavirin. Người bệnh đã 

theo dõi trong 2 ngày và không thầy có tác dụng có hại nào trong thời gian này. 

Về bệnh sinh ở người, ribavirin tích lũy trong hồng cầu và ở lại trong cơ thể hàng nhiều tuần hoặc lâu hơn sau khi dùng thuốc. 

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
ˆ 

BẢO QUẢN : Nơi khô, mát (đưới 309C). Tránh ánh sáng. 

TIÊUCHUẢN : Tiêu chuẩn cơ sở. 

TRÌNH BẢY : Hộp 02 vi, hộp 10 vị, vỉ 10 viên. 
bộ XĂN 

— Công ty cô phần PYMEPHARCO 
đi LH 

166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên, Việt Nam 
vã « | 
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TUQ CỤC TRƯỜNG 
PTRƯỞNG PHÒNG 
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